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Quan điểm của Cơ quan quản lý nhà nước và 

Cơ sở đào tạo
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Nội dung

Phần 1

do TS. Greg McMillan 

biên soạn
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Bài tập nhóm: Bài 

tập thực hành 

Tương quan 
do TS. Greg McMillan 

biên soạn

02

Nội dung

Bài tập nhóm: 

thực hành lập biểu 

đánh giá kết quả 

học tập theo yêu 

cầu của đơn vị 

năng lực

02
Phần 1

Tổng quan cách tiếp cận của Ô-xtrây-lia:

• Tổng quan về khái niệm “do doanh nghiệp dẫn dắt” trong phát 

triển kỹ năng

• Các Gói Đào tạo, CBTA (Đào tạo và Đánh giá dựa trên năng

lực), Đảm bảo chất lượng

• Tổng quan về vai trò và mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo, các

cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức 

ngành (VD: LIRC - Hội đồng tư vấn kỹ năng nghề - ngành 

Logistics)

• Tổng quan về quá trình phát triển các Quy định (Tiêu chuẩn) 

của Ô-xtrây-lia và hoạt động kiểm định các cơ sở đào tạo

01



Tổng quan về khái niệm “do doanh nghiệp dẫn dắt” 

trong phát triển kỹ năng

Vai trò và Trách 

nhiệm của Hội 

đồng Việc làm và 

Kỹ năng (JSC), ví 

dụ về cơ cấu tổ 

chức của JSC

Nguồn: 

https://www.dewr.gov.au/skill

s-reform/resources/new-

industry-engagement-

architecture

https://www.dewr.gov.au/skills-reform/resources/new-industry-engagement-architecture
https://www.dewr.gov.au/skills-reform/resources/new-industry-engagement-architecture
https://www.dewr.gov.au/skills-reform/resources/new-industry-engagement-architecture
https://www.dewr.gov.au/skills-reform/resources/new-industry-engagement-architecture


Tổng quan về khái niệm “do doanh nghiệp dẫn dắt” trong 

phát triển kỹ năng

Cách chúng tôi đạt 
được kết quả hiện tại?



Các Gói Đào tạo, Đào tạo và đánh giá theo năng 

lực (CBTA) và Đảm bảo chất lượng

1972 1989 1992 1995 1996 1997

Trước năm 

1972: nhiều 

cách tiếp cận 

manh mún, 

rời rạc về đào 

tạo kỹ thuật

Báo cáo Kangan: 

đào tạo kỹ thuật và 

đào tạo sau bậc

học phổ thông

Ra mắt mô hình 

đào tạo dựa trên 

năng lực

Khung Quốc gia về Công nhận kết quả Đào tạo 

đưa ra các nguyên tắc áp dụng trên toàn quốc 

về kiểm định khóa học, cấp phép đào tạo đối với 

cơ sở đào tạo, chuyển đổi tín chỉ, công nhận 

kiến thức kỹ năng người học, người lao động đã 

có (recognition of prior learning) và đánh giá (từ 

Tháng 8/1992 đến 1998), sau đó được thay thế 

bởi Khung Công nhận của Ô-xtrây-lia

Ban hành Khung 

trình Độ của Ô-

xtrây-lia (Australian 

Qualifications 

Framework - AQF)

Ban hành 

các Gói Đào 

tạo

Phê duyệt  

chương trình 

giáo dục 

nghề nghiệp 

(GDNN) 

trong các 

trường học



Gói Đào tạo, CBTA và Đảm bảo chất lượng

2001 2003 2011

Khung trình độ Ô-xtrây-lia 

(Australian Qualifications 

Framework - AQTF) được 

phát triển và trở thành cách 

tiếp cận đầu tiên về đảm bảo 

chất lượng hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp tại Ô-xtrây-

lia.

Khung chất lượng Giáo dục nghề nghiệp 

(VET Quality Framework) được ban hành với 

mục tiêu tăng cường tính nhất quán trong 

hoạt động đăng ký RTO (Registered Trining

Organization - Tổ chức đào tạo được đăng 

ký) cũng như trong áp dụng các tiêu chuẩn 

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Cục Chất lượng Kỹ năng Ô-

xtrây-lia (The Australian 

Skills Quality Authority -

ASQA) đi vào hoạt động từ 

ngày 1/7/2011. 

2015

Ban hành các Tiêu chuẩn 

áp dụng với các Tổ chức 

Đào tạo được đăng ký 

(được cấp phép đào tạo)

Cục Đào tạo Quốc gia Ô-xtrây-lia 

(Australian National Training 

Authority - ANTA), các tổ chức tư 

vấn đào tạo ngành quốc gia 

(national industry training advisory 

bodies - ITAB) được thay thế bằng 

11 Hội đồng Kỹ năng ngành 

(Industry Skills Councils).



Gói Đào tạo, CBTA và Đảm bảo chất lượng

2020

Ủy ban Kỹ năng Quốc gia (National Skills 

Commission) được thành lập để thúc đẩy và 

quản lý hệ thống phát triển lực lượng lao động 

và kỹ năng nghề quốc gia Ô-xtrây-lia. Ủy ban 

này hỗ trợ và tư vấn chính sách phát triển 

GDNN cũng như tăng cường thông tin và phân 

tích thị trường lao động.

Viện nghiên cứu Nghề nghiệp Quốc gia (The 

National Careers Institute) được thành lập để 

tập trung cung cấp thông tin về nghề nghiệp, 

số liệu dự báo nhu cầu và nhu cầu việc làm 

trong tương lai.

Những cải cách này hướng tới mục tiêu nâng 

cao chất lượng, tính phù hợp cùng khả năng 

tiếp cận GDNN tại Ô-xtrây-lia, qua đó đảm bảo 

rằng hệ thống giáo dục nghề nghiệp đáp ứng 

được nhu cầu của người học,  nhà tuyển dụng 

và cộng đồng.



Mối quan hệ giữa các Gói Đào tạo, CBTA và Đảm 

bảo chất lượng

• CBTA, các Gói Đào tạo và hoạt động đảm bảo chất lượng có sự gắn kết với nhau để 

đảm bảo người học được tiếp cận GDNN chất lượng cao.

• Các Gói Đào tạo đặt ra tiêu chuẩn và hướng dẫn triển khai các chương trình đào tạo 

GDNN (qualifications)

• CBTA đảm bảo rằng người học có đủ năng lực về phương diện kỹ năng và kiến thức 

cần thiết để thực hiện công việc trong môi trường làm việc. 

• Các quy trình Đảm bảo chất lượng đảm bảo rằng, quy trình đào tạo và đánh giá tuân 

thủ các tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, duy trì tính nhất quán và đảm bảo đào tạo chất 

lượng cao. 

• Khung đảm bảo chất lượng GDNN đảm bảo rằng, tất cả các bên liên quan đều tin 

tưởng vào chất lượng, tính phù hợp của các chương trình đào tạo và được triển khai 

một cách chắc chắn thông qua cách tiếp cận CBTA và các Gói Đào tạo.



NGƯỜI CHƯA CÓ 

NĂNG LỰC

(Hạn chế về kiến thức, kỹ 

năng hoặc kinh nghiệm)

1

Các biến số:

• Thị trường lao động cạnh 

tranh

• Nguồn cung lao động hạn 

chế

• Kiến thức, kỹ năng và kinh 

nghiệm không nhất quán 

trong ngành

• Uy tín của ngành và XXXX

Sơ đồ: Mô tả về người lao động có năng lực của TS. Greg McMillan

←← tối thiểu 6 tháng →→ ← 1 tháng→ ←← từ 5 - 8 tháng→→ ←← Nghề nghiệp của XXXX →→

Giai đoạn tuyển dụng Dẫn nhập bắt buộc
Năng lực chính – được giám sát trong 

công việc

Được chứng nhận      Kiểm định lại      Các công nghệ mới   

Các vai trò mới      Thăng tiến

Đẩy mạnh Công nhận 

Năng lực (Accelerate 

Competency Recognition -

RPL)

Ví dụ: từ 

4 - 5 

tháng

→ → → Khung thời gian → → →
Tùy thuộc vào cá nhân và vai trò

Đánh giá Năng lực
1. Cán bộ giám sát đề xuất năng lực đã đạt được - Ký duyệt Sổ Nhật ký (Log Book)

2. Cán bộ giám sát xác nhận năng lực đã đạt được – ký duyệt Sổ Nhật ký (Log book)

3. Cán bộ đánh giá thực hiện đánh giá khi thực hiện công việc - xác nhận năng lực và 

ký duyệt Sổ Nhật ký

Người lao động 

an toàn
• Dẫn nhập bắt buộc

• Bối cảnh của XXXX

• 5/20 Ngày

Hướng dẫn, Sách bài tập, Đánh giá thực hành của học 

viên

XXXX SOP, SCT, Giấy phép lao động, Giấy phép, vv...

XXXX Mô tả vị trí và Hồ sơ Năng lực

Phát triển người lao động có 

năng lực
• Chức năng công việc

• Giám sát tốt nghiệp

• Đánh giá Yêu cầu Công việc

• Đánh giá Yêu cầu Địa điểm

5

6

3

4

2

XXXX

Người lao động có 

năng lực

7

Những nhân viên 

sẽ ở lại làm việc cho 

công ty!

Có năng lực để thực 

hiện 

công việc XXXX mà họ 

được phân công

XXXX có thể 

Chứng minh Năng lực 

Nếu bị kiểm tra/đánh giá

Mức độ tin tưởng của 

Cơ quan quản lý nhà 

nước về Quy trình và 

Tiêu chuẩn của XXXX

Chứng nhận của ngành

theo Khung Trình độ Nghề 

nghiệp của Ô-xtrây-lia

Phù hợp với Khung trình 

độ của Ô-xtrây-lia [AQF]

Phù hợp với các tiêu 

chuẩn NVR của các 

RTO



Từng bước hiện đại hóa hoạt động kho bãi

Logistics 4.0 và quản lý chuỗi 
cung ứng 4.0 hay quản lý chuỗi 
cung ứng thông minh liên 
quan đến các khía cạnh khác 
nhau của quản lý chuỗi cung 
ứng và logistics trong bối cảnh 
công nghiệp 4.0, Internet vạn 
vật, hệ thống mạng vật lý, 
công nghệ mới nổi, phân tích 
dữ liệu tiên tiến và bán tự 
động/tự động / Robotics / 
cobot – hệ thống cộng tác 
thông minh với con người 
được hỗ trợ bởi AI, thực tế ảo 
(VR) và thực tế tăng cường 
(AR).



Tổng quan về vai trò và mối quan hệ giữa cơ sở đào 

tạo, các cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan quản lý 

nhà nước/quy định và các tổ chức của ngành (VD: 

LIRC - Hội đồng tư vấn kỹ năng nghề Ngành Logistics)

Do doanh nghiệp dẫn dắt 

không có nghĩa là thuộc sở 

hữu của doanh nghiệp.

Nêu bật trọng tâm hoặc mục 

đích của VET.



Tổng quan quản lý nhà nước và các tổ chức của ngàvề vai trò và mối quan hệ 

giữa cơ sở đào tạo, các cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nh (VD: LIRC-Hội 

đồng tư vấn kỹ năng nghề Ngành Logistics)

Chính phủ “Sở 

hữu” hoặc Kiểm 

soát

Ngành

Các cơ sở đào tạo đã

đăng ký (được cấp 

phép đào tạo) (RTO)

• Các tiêu chuẩn quy định

• Khung Trình độ

• Khung chất lượng

• Khung hợp tác với doanh 

nghiệp

Bám sát ưu tiên của chính phủ về:

• Giải quyết vấn đề khan 

hiếm/thiếu hụt kỹ năng

• Ưu tiên kinh phí

• Ưu tiên xã hội (bình đẳng và đa 

dạng)

• Cân đối khía cạnh Kinh tế và 

Xã hội của GDNN

• Cần một cơ chế chính thức để tác 

động tới hoạt động đào tạo

• Lợi ích của một hệ thống đào tạo 

được chuẩn hóa

• Có nghĩa vụ đóng góp cho hệ thống



Tổng quan về quá trình phát triển các Quy định (Tiêu chuẩn) 

của Ô-xtrây-lia và hoạt động kiểm định các cơ sở đào tạo

• Tiêu chuẩn Ô-xtrây-lia về các RTO (Australian Standards for Registered Training Organisations) bắt 

nguồn từ những năm 90 khi hệ thống quốc gia về GDNN đầu tiên được ra mắt để cho phép các 

RTO đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn được hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

• Năm 2001, Khung Đào tạo Chất lượng Ô-xtrây-lia (Australian Quality Training Framework  - AQTF) 

được ban hành, hình thành nên một bộ tiêu chuẩn mà các RTO phải tuân thủ để được đăng ký 

(được cấp phép hoạt động) và được cấp kinh phí của nhà nước. 

• AQTF 2010, bao gồm các tiêu chuẩn về quản trị tổ chức và tập trung vào tăng cường quản lý chất 

lượng, đào tạo giáo viên và kết quả của người học.

• Năm 2014, Khung chất lượng VET (VET Quality Framework) thay thế cho AQTF 2010. Khung chất 

lượng VET đặt ra các tiêu chuẩn mà RTO cần phải đạt được để duy trì giấy phép đăng ký và được 

nhận kinh phí của chính phủ



Tổng quan về quá trình phát triển các Quy định (Tiêu chuẩn) 

của Ô-xtrây-lia và hoạt động kiểm định các cơ sở đào tạo

• Năm 2015, một loạt cải tiến được thực hiện trong lĩnh vực GDNN, bao gồm cả những

thay đổi về phương thức theo đó các RTO được cấp phép hoạt động, giám sát và kiểm 

định, đồng thời các tiêu chuẩn mới được ban hành liên quan đến quản trị, tài nguyên 

đào tạo và dịch vụ hỗ trợ học viên.

• Gần đây, ASQA, trên cương vị cơ quan quản lý, đã rà soát và điều chỉnh việc thực hiện 

kiểm định

• Hiện nay, các tiêu chuẩn Ô-xtrây-lia áp dụng với các RTO là thành phần chính của hệ 

thống GDNN quốc gia với mục đích cung cấp cho học viên hoạt động đào tạo có chất 

lượng cao và phù hợp, đáp ứng đúng nhu cầu của ngành.



Tổng quan về quá trình phát triển các Quy định (Tiêu chuẩn) của 

Ô-xtrây-lia và hoạt động kiểm định các cơ sở đào tạo

Ý nghĩa của quá trình lịch sử này là gì?

Quá trình thành lập và phát triển của GDNN sẽ có những đổi mới

Động lực đổi mới có thể bắt nguồn từ

Chính phủ Ngành Nhà cung cấp dịch vụ 

đào tạo (Các cơ sở 

đào tạo)



Tổng quan về quá trình phát triển các Quy định (Tiêu chuẩn) 

của Ô-xtrây-lia và hoạt động kiểm định các cơ sở đào tạo

• Các slide trước đã nêu ra một số mốc quan trọng trong quá trình phát triển các 

quy định về GDNN tại Ô-xtrây-lia

• Từ trước tới nay, thông thường chuyên môn về CBTA và các Gói Đào tạo bắt 

nguồn từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (TAFE và các RTO tư nhân)

• Khi ASQA được thành lập và tuyển dụng các kiểm định viên chất lượng - phần 

lớn, nếu không nói là tất cả các kiểm định viên, đều xuất thân từ TAFE và các 

RTO tư nhân hoặc là các chuyên gia tư vấn độc lập - những người từng làm việc 

cho các cơ sở đào tạo trong suốt những năm tháng của quá trình phát triển đó (từ 

giữa những năm 90 đến 2010)



Tổng quan về quá trình phát triển các Quy định (Tiêu chuẩn) 

của Ô-xtrây-lia và hoạt động kiểm định các cơ sở đào tạo

• Trọng tâm chính đặt vào các Quy định và

tương ứng là hoạt động kiểm định

• Làm thế nào để cơ sở đào tạo biết họ 

đang triển khai một chương trình có ‘chất 

lượng’?

• Chất lượng có thể được đánh giá bằng nhiều 

cách: 

Ví dụ:

o Hoạt động đào tạo và đánh giá có đáp 

ứng được các yêu cầu của ngành 

không?

o Hoạt động đào tạo và đánh giá có đáp 

ứng yêu cầu của Gói Đào tạo không?

o Cơ sở đào tạo có tuân thủ quy định/thỏa 

mãn tiêu chuẩn cần thiết không?



Tổng quan về quá trình phát triển các Quy định (Tiêu chuẩn) của 

Ô-xtrây-lia và hoạt động kiểm định các cơ sở đào tạo

Công cụ lập bảng 

đánh giá để đảm 

bảo rằng các chính 

sách, quy trình thủ 

tục, vv... thỏa mãn 

tất cả các tiêu 

chuẩn cần thiết



Yếu tố cấu thành nên ‘năng lực’ là gì?

Thành phần Mô tả

Các yếu tố/ 

nội dung 

(elements)

• Các hành động hoặc kết quả đầu ra cần thiết có thể thể hiện và đánh giá được. 

Tiêu chí đánh 

giá năng 

lực/kết quả 

thực hiện 

(performance 

crteria)

• Khả năng thực hiện ở mức độ cần thiết trong các nhiệm vụ, vai trò và kỹ năng liên quan để thể hiện kết quả 

của một nội dung. 

Minh chứng 

về năng lực

• Xác định các kỹ năng cần được thể hiện liên quan đến sản phẩm và quy trình. Tần suất hoặc khối lượng sản 

phẩm hoặc quy trình. 

Minh chứng 

về kiến thức

• Xác định điều mà một cá nhân cần phải biết để có thể thực hiện một cách an toàn và hiệu quả một nhiệm vụ 

công việc đã được mô tả trong đơn vị năng lực.

• Loại và chiều sâu của kiến thức cần thiết để đáp ứng nhu cầu của đơn vị năng lực. 

Các điều kiện 

đánh giá

• Nêu ra bất kỳ điều kiện bắt buộc nào cho việc đánh giá.

• Quy định các điều kiện theo đó bằng chứng đánh giá được thu thập, bao gồm bất cứ chi tiết nào của thiết bị 

và tài liệu cần thiết; các biện pháp dự phòng; thông số kỹ thuật; điều kiện vật chất; các mối quan hệ với các 

thành viên nhóm và người giám sát; mối quan hệ với khách hàng; khung thời gian.

• Các yêu cầu cụ thể đối với đánh giá viên, bao gồm cả bất kỳ chi tiết nào liên quan đến trình độ, kinh nghiệm 

và kiến thức chuyên ngành cập nhật. 



Phương pháp đánh giá

Phương 

pháp
Mô tả

Quan sát trực 

tiếp

• Được đánh giá theo thời gian thực tại môi trường làm việc.

• Được đánh giá trong điều kiện mô phỏng môi trường làm việc. 

Các phương 

pháp dựa vào 

sản phẩm

• Các hoạt động đánh giá có cấu trúc như là báo cáo, sản phẩm trưng bày, sản phẩm mẫu, nhập vai 

và bài thuyết trình. 

Danh mục

• Một tập hợp sản phẩm mẫu thể hiện kết quả làm bài tập được theo hướng dẫn và các minh chứng 

được xác nhận do người học thực hiện.

• Minh chứng có thể bao gồm tài liệu viết, ảnh, video hoặc sổ nhật ký. 

Đặt câu hỏi

• Thường áp dụng nhiều hơn trong việc đánh giá minh chứng về kiến thức.

• Việc đánh giá có thể thực hiện theo hình thức vấn đáp hoặc thi viết, thực hiện phỏng vấn và bảng 

hỏi. 

Bằng chứng 

từ bên thứ ba

• Để tìm hiểu thêm thông tin về việc sử dụng bằng chứng từ bên thứ ba, vui lòng tham khảo

• Bảng số liệu thực tế của ASQA — Sử dụng bằng chứng từ bên thứ ba để đánh giá năng lực.

Nguồn: ASQA

Việc sử dụng nhiều phương pháp đánh giá giúp đưa ra những quyết định sáng suốt và công nhận việc người học thể hiện năng lực 

theo nhiều cách khác nhau. Bảng dưới đây mô tả một số phương pháp đánh giá



Lập bảng 

đánh giá theo 

yêu cầu của  

Đơn vị Năng 

lực 





Bài tập thực hành 

Lập bảng đánh giá 

theo yêu cầu của 

đơn vị năng lực
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